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„ Box:83x25x17mm ` 
Label: 69 x 48 mm 
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Fistazol 1% - 

'€OMPOSITION: Clotrimazole 150 mg and exciplents sq. for tube of 15 g. 
INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND 
FURTHER INFORMATION: Refer to package insert WHO-GMP | STORAGE: Temperature not exceeding 30, do not freeze. Manufacrurer KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. BVPHARMAJOINTSTOCKCOMPANY 'READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE. 'Hamlet2,Tan Thanh TayVilage,Cu Chi District, HCMC. 

Hộp1 

Fistazol 1% - 

nwm PHAN: Clotrimazol 150 mg và các tả dược vita đủ tuyp 15 g. 
H DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VA CÁC THÔNG TIN g 233O dân sử dụng thuốc. WHO-GMP lĩfflh/ 

ng quá 30°C, không được để lạnh. Nhà sin xuất: 
CÔNG TY CỔ PHAN BV PHARMA 

UNG TRƯỚC KHI DÙNG.. Ap 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM. 
n S — 1- 

ĐiẨN:Gitimazol150mgvà cáctdugc vừa dủ tuýp 15g. 
CÁCH DÙNG, CHONG CHỈĐỊNH VA CÁCTHÔNG TIN 

(HẤC:Ooctờhương dẫnsử dụngthuốc. O — .. bM NH S A TAVTR N, - 2,Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ i, ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỨDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG. BT T T 

Tuyp 159 | 
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 Fistazol 15 
1U Clotrimazol . l 

H COMPOSITION: Clotrimazole 150 mg and exdpientssg for tube H of 159 
g INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS, AND 3 

FURTHER INFORMATION: Refer to package insert WHO-GMP 
5TORAGETemperaturenotexceeding 30C, donct (reeze. Manwfacturer | 

BVPHARMA JOINTSTOCKCOMPANY 
KEEP OUTOF REACH OF CHILDREN. Hamlet 2, Tan Thanh Tay Village, Cu Chi District,  ÑEAD PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE. HCMC. 

https://trungtamthuoc.com/



TỜ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG 

AN: Clotrimazol 1000 Mg và các tá dược: Parafin nặng. Parafin trắng mềm, Cetomacrogol 1000, Alcol 
F9!95ieegiigt. Propylen glycol, Kali sorbat, Natri benzoat, Nước tinh khiết vừa đủ 100 g. DANG BÀOCHẾ: Kem dùng ngoài. 

Q ACHPONG GÓI: Hộp 1 tuyp 5 # Hộp l tuýp 15 g. 
DƯỢC LỰC HỌC: Clotrimazol là một thuốc chống nắm phố rong tác dung qua liên kết với các Phospholipid trong 
mang (¢ bào nắm qua đó làm thay đôi tính thắm của mang, Sây mat các chất thiết yếu nội bào dẫn dén tiêu hủy tế bào 

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Cletrimazol thim tốt vào các lớp của da và sự hấp thu toàn thân là rất Ít. Các phương pháp 
nghiên cứu bằng phóng xạ cho thây: 6 giờ khi bôi kem 1% néng độ thay đổi từ 100 mcg/ cm?® trong lớp sừng đến 0.5 — | 
meg/em’ trong lớp gai và 0,1 meg/ cm trong lớp mô dưới da và không tìm thấy trong huyết thanh trong vòng 48 giờ 
khi dùng 0,8 g kem. 

CHI ĐỊNH PIEU TRỊ: Điều trị các bệnh ngoài da do nhiễm các nắm ký sinh ở da như Tricophyton, Microsporum, 
Epidermophyton; nhiễm Candida hay các vi năm khác: - Nấm da đầu, nấm thân, nắm bẹn, nấm da đùi, nắm móng, nắm k& chân. - Lang ben, hắc lao. 

LIÊU DÙNG VA CÁCH DUN 
- Bôi thuốc mỗi ngày 2 -3 lần lên các Vùng da bệnh, sau khi đã rửa sạch v lau khô. - Dùng thuốc liên tục từ 2 - 4 tuần đến khi hết triệu chứng. 
CHÓNG CHÍ ĐỊNH: Bệnh nhân quá mẫn cảm với Clotrimazol hay với bắt cứ thành phần nào của thuốc, CANH BÁO VA THAN TRONG KHI SU DỤNG 
- Không được bôi thuốc vào mắt. 
- Nói chung cần áp dụng các biện pháp vệ sinh để kiểm soát sy lây nhiễm và tái nhiễm. - Bệnh thường thuyên giảm sau 1 tuần điều trị, néu sau một tháng sử dung mà không thấy cải miệnủọẢử chẩn đoán. 

) TƯƠNG TAC VỚI CÁC THUOC KHAC VA CAC DANG TUONG TAC KHAC Không có báo cáo vé tương tác thuốc đối với dạng dùng ngoài da. 
TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
Thuốc bôi ngoài da hấp thu vào máu rất ít, tuy nhiên nên dùng thận trọng cho phy nữ mang thai hoặc cho con bú. TÁC DỤNG DOI VỚI KHA NANG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có báo cáo. QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có báo cáo về quá liều khi dùng ngoài da. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON : 
Một số ít trường hợp có thể Xảy ra các phản ứng tại chỗ như kích ứng da, đỏ da, cảm giác nóng bỏng hoặc các phản ứng 
dj img. 
fhỏnỂ bdo cho bác sĩ những tác dụng khong mong muốn gặp phải khi sử dung thuốc. 
BẢO QUAN: Nhiệt độ không quá 30°C, không được dé lanh, 
HAN DÙNG: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

DE XA TÂM TAY CỦA TRE EM ) ) ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NEU CAN THÊM THÔNG TIN XIN HÔI Ý KIÊN CUA BAC SĨ. > / NHA SAN XUAT: / AV CÔNG TY CO PHAN BV PHARMA / Địa chỉ: Ap 2, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Cũ Chi, TP, HCM. 
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